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	Chuyển đổi số trong quy trình quản lý thiết bị, dụng cụ, và vật tư trong phòng thực hành đem lại nhiều lợi ích quan trọng trong trường học giáo dục nghề nghiệp. Việc áp dụng các giải pháp chuyển đổi số như triển khai hệ thống số quản lý thiết bị, tích hợp IoT điều khiển, giám sát thiết bị trong phòng thực hành, sử dụng ứng dụng quản lý trên smartphone, hệ thống quản lý thiết bị, dụng cụ, vật tư tự động sẽ mang lại tác động tích cực đến quy trình quản lý và sử dụng thiết bị, dụng cụ, và vật tư trong phòng thực hành tại Khoa Điện - Điện tử trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. Cũng từ đó tác động tích cực đến người học giúp tăng cường hiệu quả và tạo ra đột phá trong quá trình đào tạo và phát triển người học.
ABSTRACT:
Digital transformation in the process of managing Lab's equipment, tools, and materials offers many important benefits in vocational education and training schools. The implementation of digital transformation solutions such as deploying a device management by digital system, integrating IoT into control and monitoring equipment in the Lab, using management app, and devices management by digital system will bring a positive impact to the process of managing and using equipment, tools, and supplies in the Labs at the Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Ly Tu Trong College of Ho Chi Minh City. It also has a positive impact on learners, increase efficiency and create breakthroughs in the process of training and developing learners.
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Ngày nay, dưới sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đất nước ta đang trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ. Vì vậy, giáo dục nghề nghiệp cũng không thể đứng ngoài sự thay đổi đó. Ngày 30/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2222/QĐ-TTg về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.” 
Theo đó, chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp được phê duyệt với mục tiêu chung nhằm triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Để đạt được mục tiêu chung, Chương trình đã chỉ rõ 4 chỉ tiêu cơ bản để thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, cụ thể là:
+ Phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp.
+ Đổi mới và phát triển chương trình đào tạo.
+ Hạ tầng, nền tảng và học liệu số.
+ Quản lý số và quản trị số.
Trong đó, quản lý số và quản trị số trong giáo dục nghề nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp tăng cường hiệu quả và đột phá trong quá trình đào tạo và phát triển học viên. Việc áp dụng công nghệ số hóa trong quản lý và quản trị giúp tăng cường hiệu quả, linh hoạt, tương tác và tạo ra môi trường học tập đáng tin cậy và tiện ích. Đồng thời, nó cũng giúp tạo cơ hội kết nối với ngành công nghiệp và chuẩn bị cho học viên sẵn sàng tham gia vào môi trường làm việc thực tế sau khi tốt nghiệp.
Trong bài báo này, tác giả trình bày một giải pháp cụ thể trong việc sử dụng công nghệ số hóa để cải thiện quy trình quản lý và sử dụng các thiết bị, dụng cụ và vật tư trong phòng thực hành tại Khoa Điện – Điện Tử trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.
2. Tổng quan về tình hình quản lý thiết bị, dụng cụ, và vật tư trong phòng thực hành hiện nay tại Khoa Điện – Điện Tử trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM:
2.1. Nhân sự quản lý phòng thực hành: 
Tính đến thời điểm hiện nay, khoa Điện – Điện Tử hiện có 31 giảng viên (GV) cùng 27 phòng thực hành chuyên môn. Do không có chức danh nhân viên quản lý phòng thực hành nên mỗi giảng viên đều được phân công kiêm nhiệm quản lý 1 phòng thực hành ngoài công tác chính là giảng dạy (trừ Ban chủ nhiệm Khoa). 
Hầu hết giảng viên khoa Điện – Điện Tử đều vừa dạy cả lý thuyết và thực hành.
2.2. Phòng thực hành:
- Mỗi phòng thực hành (phòng TH) hiện dùng để dạy nhiều môn học thực hành khác nhau. Chẳng hạn, phòng G1.304 hiện được phân công dạy các môn có sử dụng máy tính như Thực hành (TH) Vẽ Điện, TH Điều khiển tự động, TH Vi xử lý, TH Kỹ thuật số, TH Lắp đặt, vận hành hệ thống Cơ Điện Tử, TH Lập trình hướng đối tượng, TH Lập trình IoT. 
Do dạy nhiều môn thực hành trong cùng một phòng nên trong phòng có nhiều thiết bị khác nhau tương ứng cho các môn học. Điều này làm cho GV quản lý phòng TH khó quản lý thiết bị, không theo dõi được thiết bị có sử dụng được hay không, tần suất sử dụng thiết bị… 
- Còn nhiều thiết bị có trong phòng nhưng không được sử dụng cho môn học nào. 
- Nhiều thiết bị, mô hình bị hư hỏng không được sửa chữa kịp thời do không có thiết bị, vật tư thay thế. 
- Mỗi phòng phải lập sổ Quản lý thiết bị phòng TH dùng ghi nhận hiện trạng của thiết bị trong các ca học thực hành. 
- Một số phòng TH không có đủ dụng cụ. Thùng đựng dụng cụ cũng không có đủ cho tất cả các nhóm trong cùng một buổi học thực hành. 
- Vật tư cho sinh viên (SV) thực tập được cung cấp trễ, buộc GV giảng dạy phải xử lý tình thế, dùng vật tư khác thay thế, tìm mượn từ các phòng khác, hoặc chỉ dạy mô phỏng trên máy tính. 
- Về quản lý chìa khóa phòng TH: chìa khóa các phòng TH đều được đặt tại khoa, GV nào cũng có thể lấy chìa khóa vào bất kỳ phòng TH nào.
2.3. Đề xuất và phân phối vật tư thực hành:
- Trước khi bắt đầu học kỳ mới, Trưởng Bộ môn yêu cầu GV gửi danh mục vật tư cần cho giảng dạy các môn GV phụ trách giảng dạy trong học kỳ. Sau đó, Trưởng Khoa duyệt danh mục tổng hợp vật tư từ các Trưởng Bộ môn gửi lên và đề xuất lên phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp (TCHCTH), bộ phận Vật tư - Thiết bị. 
	- Khi nhận được vật tư cung cấp, Trưởng Bộ môn phân chia cho các GV quản lý phòng thực hành (GVQLpTH) để GV tự quản lý và phân phối sử dụng trong các buổi dạy thực hành.
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2.4. Đánh giá: 
Với hiện trạng và các quy trình như trên, việc quản lý thiết bị, dụng cụ, vật tư trong phòng thực hành chưa đạt được hiệu quả mong muốn, tác động không nhỏ đến người học và GV giảng dạy, hiệu quả sử dụng thiết bị, dụng cụ, vật tư cũng không cao. GVQLpTH khó nắm bắt hết tình trạng thiết bị để báo cáo khi cần thiết. GVQLpTH cũng không nắm được thời gian phải bảo dưỡng, bảo trì thiết bị theo như yêu cầu của nhà sản xuất. Với tình hình quản lý như trên, việc mất mát, thất thoát là có thể xảy ra khi không thể theo dõi sự dịch chuyển của thiết bị, dụng cụ.
3. Lợi ích của chuyển đổi số trong quản lý thiết bị, dụng cụ, và vật tư phòng thực hành:
 Chuyển đổi số trong quy trình quản lý thiết bị, dụng cụ và vật tư trong phòng TH sẽ mang lại nhiều lợi ích quan trọng:
3.1. Tăng cường hiệu quả và độ chính xác: Sử dụng công nghệ số hóa trong quản lý thiết bị, dụng cụ và vật tư giúp tự động hóa quy trình, từ việc theo dõi, kiểm kê, đề xuất vật tư đến lưu trữ thông tin. Điều này giúp giảm sai sót, tiết kiệm thời gian và tăng tính chính xác của dữ liệu quản lý. Quản lý số cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về số lượng, trạng thái và vị trí của các thiết bị, dụng cụ và vật tư trong phòng TH.
3.2. Tối ưu hóa sử dụng tài nguyên: Quản lý số giúp theo dõi và đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị, dụng cụ và vật tư trong phòng TH. Nhờ đó, có thể xác định được những thiết bị, dụng cụ hoặc vật tư không hoạt động hiệu quả và giúp đưa ra quyết định về việc sửa chữa, thay thế hoặc tái sử dụng một cách hợp lý giúp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, tiết kiệm chi phí và giảm lãng phí.
3.3. Nâng cao tiện ích và linh hoạt: Công nghệ số hóa cho phép quản lý và truy cập thông tin về thiết bị, dụng cụ và vật tư từ xa. GV giảng dạy và GVQLpTH đều có thể dễ dàng tra cứu thông tin, kiểm tra tình trạng và thực hiện các thao tác quản lý từ bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào. Điều này giúp nâng cao tiện ích và linh hoạt trong việc quản lý phòng TH, đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu và nhu cầu của người học. GV khác không phải GV giảng dạy có nhu cầu sử dụng phòng TH cũng dễ dàng tìm được thông tin thích hợp khi cần thiết.
3.4. Tăng cường tính tương tác và hợp tác: Khi sử dụng công nghệ số hóa trong quản lý thiết bị, dụng cụ và vật tư, các thông tin về thiết bị, dụng cụ và vật tư như hướng dẫn sử dụng và bảo trì được chia sẻ cho người học để họ sử dụng thiết bị đúng cách trong quá trình học thực hành. Đồng thời, giữa GVQLpTH và GV giảng dạy tại phòng TH sẽ tương tác và hợp tác với nhau một cách hiệu quả trong việc sử dụng và quản lý tài nguyên. Thông qua việc chia sẻ thông tin và tài nguyên, các phòng TH có thể tận dụng tối đa tài nguyên hiện có, tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu và mở rộng phạm vi hoạt động, tạo cơ hội cho việc hợp tác nghiên cứu, chia sẻ công nghệ và phát triển sản phẩm mới với các doanh nghiệp.
3.5. Tăng cường quản lý và theo dõi: Thông qua phần mềm quản lý, việc theo dõi thông tin về tình trạng, lịch sử sử dụng và bảo trì, người quản lý có thể xác định và giải quyết sự cố kịp thời, tăng cường khả năng dự đoán và lập kế hoạch cho việc bảo trì và thay thế. Người học đến lớp cũng được điểm danh hiện diện tự động giúp nâng cao ý thức của người học, GV giảng dạy cũng có thể xác định nhanh chóng các người học thường xuyên vắng mặt để có kế hoạch hỗ trợ.
3.6. Tối ưu hóa việc lập lịch và sử dụng: Chuyển đổi số cho phép người quản lý lập lịch và quản lý việc sử dụng thiết bị, dụng cụ và vật tư trong phòng TH một cách tối ưu, sắp xếp và phân chia công việc, đặt lịch trình và xác định nguồn lực cần thiết một cách hiệu quả, đảm bảo rằng các thiết bị, dụng cụ và vật tư được sử dụng đúng lúc và đúng mục đích.
3.7. Tăng cường an toàn và tuân thủ quy định: Thông qua việc theo dõi và ghi nhận thông tin về sử dụng, bảo trì và kiểm tra an toàn, người quản lý có thể đảm bảo rằng các thiết bị, dụng cụ và vật tư đáp ứng các yêu cầu an toàn và tuân thủ các quy định liên quan.
3.8. Tăng cường khả năng tra cứu và chia sẻ thông tin: Thông qua các cơ sở dữ liệu trực tuyến và hệ thống quản lý, người dùng có thể tra cứu thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, lịch sử sử dụng và bảo trì thiết bị. Người dùng có thể tiếp cận các tài liệu tham khảo, hướng dẫn và bài giảng liên quan đến các thiết bị, dụng cụ và vật tư trong phòng TH, từ đó nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình. Người dùng cũng có thể chia sẻ ý kiến, nhận xét và đánh giá về các thiết bị, dụng cụ và vật tư, từ đó tạo ra một môi trường học tập và cải tiến liên tục.
3.9. Giảm thiểu thất thoát và lãng phí: Quản lý số cho phép theo dõi chính xác số lượng, vị trí và tình trạng của các thiết bị, dụng cụ và vật tư giúp ngăn chặn mất mát và lãng phí do thiếu hụt hoặc sử dụng không hiệu quả.
3.10. Tăng cường khả năng dự đoán và kế hoạch: Quản lý số cung cấp thông tin chi tiết về lịch sử sử dụng, hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị, dụng cụ và vật tư. Dựa trên dữ liệu này, người quản lý có thể phân tích và dự đoán nhu cầu tương lai, từ đó xây dựng kế hoạch bảo trì, nâng cấp và thay thế một cách hợp lý.
3.11. Tăng cường tính khả dụng và sẵn sàng sử dụng: Quản lý số cho phép người quản lý có thể theo dõi và cập nhật trạng thái và tình trạng của từng thiết bị, dụng cụ và vật tư trong phòng TH, đảm bảo rằng chúng sẵn sàng để sử dụng và đáp ứng nhu cầu của người học.
3.12. Tăng cường khả năng tích hợp và liên kết: Thông qua việc tích hợp với hệ thống quản lý kho, quản lý tài nguyên, hoặc hệ thống giám sát, người quản lý có thể tạo ra sự kết nối và tương tác linh hoạt giữa các quy trình và phòng TH khác nhau.
4. Đề xuất quy trình quản lý thiết bị, dụng cụ, và vật tư phòng thực hành:
4.1. Quy trình rà soát và mua sắm bổ sung (bao gồm cả vật tư tiêu hao trong quá trình giảng dạy thực hành tại phòng TH):


Trong quy trình này, căn cứ theo hồ sơ  hoặc lý lịch tài sản, thiết bị do phòng TCHCTH cung cấp, hàng năm, GVQLpTH tiến hành rà soát hiện trạng trang thiết bị, dụng cụ để từ đó đề xuất lên Khoa lập kế hoạch mua sắm thiết bị, dụng cụ mới theo kế hoạch dự trù mua sắm thiết bị, dụng cụ của trường hàng năm. Nếu đề xuất của GVQLpTH chưa phù hợp thì Trưởng Khoa sẽ yêu cầu làm lại khi duyệt. Sau khi đã duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị, dụng cụ mới, Trưởng Khoa sẽ đề nghị lên phòng TCHCTH  để phòng phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính tiến hành mua sắm theo đề nghị.
Đối với vật tư tiêu hao sử dụng trong các bài học thực hành, quy trình cũng tương tự như vậy, chỉ khác là tiến hành theo từng học kỳ. Thời điểm thực hiện là cuối học kỳ đang diễn ra chuẩn bị trước học kỳ mới khi đã có kế hoạch đào tạo của Phòng Tuyển sinh – Đào tạo.
4.2. Quy trình sử dụng phòng thực hành:


Sau khi Phòng TCHCTH mua, Khoa sẽ nhận được bàn giao thiết bị, dụng cụ, vật tư đã đề xuất và chuyển giao cho các Trưởng bộ môn chuyển về giao cho các GVQLpTH. Đồng thời, Khoa cũng sắp xếp thời khóa biểu (TKB), phân công GV giảng dạy và sắp xếp các phòng TH theo như kế hoạch đào tạo của Phòng Tuyển sinh – Đào tạo. 
	GV giảng dạy lúc này sẽ được các GVQLpTH bàn giao phòng TH cùng các thiết bị, dụng cụ trong phòng và các vật tư phục vụ cho môn học mà GV sẽ giảng dạy. GV giảng dạy sẽ sử dụng phòng TH để giảng dạy theo kế hoạch giảng dạy.
	Quy trình một buổi học thực hành sẽ diễn ra như sau:
	+ Đầu giờ, GV giảng dạy kiểm tra vận hành thiết bị xem thiết bị có thể đưa vào giảng dạy bài học ngày hôm đó của lớp không?
	+ Kiểm đếm các loại dụng cụ cần thiết để thực hiện bài thực hành.
	+ Cung cấp vật tư (nếu có) cho nhóm SV thực hiện bài thực hành.
	+ Các nhóm SV sau khi nhận đầy đủ thiết bị, dụng cụ và vật tư, tiến hành thực hiện các bài tập trong buổi học.
	+ Sau khi hoàn thành bài học, nhóm SV sẽ tiến hành kiểm đếm các loại dụng cụ, vật tư và trả thiết bị cho GV giảng dạy.
	+ Trước khi ra về, lớp học phải dọn dẹp vệ sinh phòng TH, hoàn trả trạng thái phòng TH lại như trước khi bắt đầu buổi học.
	+ Trường hợp trong buổi học có xảy ra các sự cố về thiết bị, dụng cụ, các nhóm SV cần báo ngay cho GV giảng dạy biết để ghi nhận lại.
	+ GV giảng dạy sẽ chuyển thông tin về sự cố cho GVQLpTH để xử lý.
4.3. Quy trình bảo trì, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa thiết bị trong phòng thực hành:


Khi GV giảng dạy báo thiết bị vận hành gặp sự cố, GVQLpTH cần kiểm tra lại để xác định sự cố hư hỏng. Nếu chỉ là các hư hỏng nhỏ, có thể xử lý được ngay thì sửa chữa thiết bị ngay. Còn nếu thiết bị gặp sự cố hư hỏng nghiêm trọng, không sửa chữa ngay được thì GVQLpTH cần thống kê hiện trạng thiết bị, các loại dụng cụ, vật tư cần có để sửa chữa. Sau đó, làm tờ trình, kế hoạch sửa chữa thiết bị và báo về Khoa. Sau khi Trưởng Khoa duyệt thì chuyển tờ trình về phòng TCHCTH để thực hiện thủ tục mua sắm cần thiết theo đề nghị rồi phối hợp cùng phòng Quản trị - Dịch vụ để sửa chữa thiết bị.
Về kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho các loại thiết bị trong phòng TH, Khoa sẽ quản lý và GV quản lý phòng sẽ phối hợp cùng phòng Quản trị - Dịch vụ để thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.
4.4. Quy trình kiểm kê, báo cáo và lưu hồ sơ của thiết bị, dụng cụ, vật tư phòng thực hành:


Hàng năm, theo kế hoạch kiểm kê tài sản của phòng TCHCTH, GVQLpTH sẽ phối hợp với phòng TCHCTH để thực hiện kiểm kê tài sản, thiết bị của phòng TH, sau đó báo cáo Khoa để Khoa thực hiện báo cáo tổng kết hoạt động cuối năm học, và lưu trữ hồ sơ theo quy định.
5. Đề xuất giải pháp chuyển đổi số quy trình quản lý thiết bị, dụng cụ, và vật tư phòng thực hành:
Dựa trên quy trình đề xuất trên, tác giả đề xuất giải pháp chuyển đổi số cho quy trình quản lý thiết bị, dụng cụ và vật tư phòng TH bao gồm các nội dung sau:
a) Triển khai hệ thống số quản lý thiết bị: bao gồm quản lý khóa cửa phòng TH, quản lý thiết bị trong phòng TH, quản lý thùng dụng cụ, hộp vật tư sẽ phát cho SV thực hiện bài thực hành.
+ Mã hóa định danh cho mỗi thiết bị thực hành một mã QR theo quy ước: tên thiết bị, thứ tự thiết bị và tên phòng TH có thiết bị đó. Sử dụng phần mềm ứng dụng trên smartphone để đọc mã QR.
+ Mỗi thùng dụng cụ và hộp vật tư cũng có mã QR riêng.
b) Tích hợp Internet of Things (IoT) vào điều khiển, giám sát thiết bị điện trong phòng TH.
c) Sử dụng ứng dụng quản lý trên smartphone (app)  đối với mọi hoạt động theo quy trình.
d) Sử dụng hệ thống quản lý kho tự động theo dõi quy trình phân phối vật tư và thực hiện đề xuất xin cấp vật tư.
e) Áp dụng các công nghệ truyền thông: truy cập từ bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào thông qua internet dùng clouds server để lưu trữ thông tin.
f) Sử dụng phần mềm quản lý tài sản: quản lý thiết bị và dụng cụ có trong phòng TH, theo dõi dịch chuyển thiết bị, dụng cụ, báo hư hỏng, sự cố…
g) Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng phù hợp: phủ sóng internet toàn bộ có bảo mật trong hệ thống quản lý.
h) Đào tạo và nâng cao nhận thức cho tất cả GV nhằm tăng hiệu quả đào tạo đến từng SV.
5.1. Quản lý phòng thực hành: sẽ được phân cấp thành
+ GV Quản trị hệ thống: quản lý phần mềm, phần cứng trong hệ thống; phân công, phân quyền cho GV quản lý phòng và GV giảng dạy các môn học tại các phòng TH.
+ GV Quản lý phòng thực hành: quản lý phòng TH, thiết bị thực hành; báo cáo, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; nhận vật tư, phân phối vật tư cho GV giảng dạy.
+ GV Giảng dạy: quản lý phòng TH trong giờ dạy; quản lý thiết bị, vật tư trong giờ dạy; báo cáo các thiết bị hư hỏng, thiếu, các sự cố xảy ra.
Để quản lý, cần thống nhất:
* SV dùng thẻ SV là thẻ từ thông minh có mã số định danh dùng điểm danh khi vào phòng học TH. 
* GV dùng thẻ GV là thẻ từ thông minh có mã số định danh riêng dùng mở cửa phòng TH.
5.2. Khóa cửa phòng thông minh có chức năng điểm danh: đọc mã số định danh trong thẻ để mở khóa cửa hoặc điểm danh tự động trong buổi học.
- Đầu học kỳ, khi có TKB, GV Quản trị hệ thống sẽ thiết lập cho khóa cửa:
+ GV giảng dạy: tên GV, môn giảng dạy, buổi dạy trong tuần, thời gian diễn ra môn giảng dạy để GV giảng dạy mở khóa vào phòng TH bằng thẻ GV.
+ Danh sách SV học môn thực hành đó để điểm danh SV tự động khi có giờ học.
Thông qua khóa cửa phòng thông minh có chức năng điểm danh, hệ thống sẽ quản lý được: Thời điểm, thời gian phòng được sử dụng: môn học, lớp học, GV giảng dạy, SV hiện diện trong buổi học… các thông tin này theo TKB trên hệ thống chung.
5.3. Thiết bị điều khiển hoạt động các thiết bị điện trong phòng TH:
- GV giảng dạy mở cửa phòng: hệ thống đèn, quạt, máy lạnh tự động bật theo định trước để ổn định nhiệt độ, ánh sáng trong phòng TH. GV có thể điều chỉnh từng thiết bị đèn, quạt, máy lạnh riêng lẻ thông qua ứng dụng trên smartphone bằng tài khoản cá nhân.
- GV phân nhóm SV thực hành: quét mã QR giao thiết bị cho từng SV cụ thể trên app và thiết bị sẽ được cấp nguồn điện theo điều khiển của GV giảng dạy.
- GV giao vật tư cho SV:  quét mã QR giao hộp vật tư cho từng nhóm SV đã phân công trên app.
- GV giao dụng cụ cho SV: tương tự như giao vật tư.
- SV thực hành xong bài học: quét mã QR hoàn trả thiết bị, dụng cụ, vật tư cho GV kèm tình trạng thiết bị, dụng cụ, vật tư để GV ghi nhận vào app.
	Thông qua thiết bị điều khiển các thiết bị điện trong phòng TH, hệ thống sẽ quản lý được: 
+ Thời điểm, thời gian thiết bị được sử dụng.
+ Các sự số xảy ra (nếu có).
+ Lớp, SV đã sử dụng thiết bị, dụng cụ trong buổi học
+ Vật tư đã được sử dụng.
+ Tình trạng thiết bị, dụng cụ, vật tư trước và sau buổi học.
5.4. Ứng dụng quản lý, điều khiển phòng thực hành:
* Có nhiều cấp sử dụng ứng dụng (app): 
+ GV Quản trị hệ thống: phân công, phân quyền cho GV Quản lý phòng TH và GV giảng dạy.
+ GV Quản lý phòng TH: 
 	- Quản lý tình trạng thiết bị, dụng cụ và vật tư.
- Thực hiện báo cáo định kỳ về bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa thiết bị.
- Dự trù vật tư cho môn học, bài học cụ thể.
+ GV Giảng dạy:
	- Điểm danh tự động SV.
	- Điều khiển thiết bị điện trong phòng.
	- Báo cáo tình trạng thiết bị, dụng cụ, vật tư trước và sau buổi học.
* Chức năng của app:
- Đăng nhập theo phân cấp tài khoản.
- Phân quyền mở khóa phòng TH cho GV giảng dạy theo TKB.
- GV Quản lý phòng được cấp quyền vào phòng TH thường xuyên.
- GV giảng dạy hoặc GV khác muốn vào phòng TH ngoài TKB phải liên hệ GVQLpTH để được cấp quyền vào phòng tạm thời.
- Giám sát người ra vào phòng TH thông qua nhật ký.
- Giám sát hoạt động của thiết bị thông qua nguồn điện cấp cho thiết bị và từ đó tính được hiệu suất sử dụng thiết bị.
- Điểm danh SV và cập nhật vào hệ thống quản lý SV của trường.
- GV chấm điểm bài thực hành trên app. Kết thúc học phần, sau khi GV xác nhận thì dữ liệu điểm sẽ tự động cập nhật vào hệ thống Quản lý điểm của trường.
- Nhắc nhở lịch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ.
- Báo động khi có sự cố xảy ra trong phòng TH.
- Báo động nhắc nhở khi trong phòng không có người mà hệ thống điện vẫn hoạt động.
- Điều khiển tự động các thiết bị điện như đèn, quạt, máy lạnh, ổ cắm theo cài đặt trước khi cửa phòng được mở để duy trì độ ẩm, nhiệt độ và ánh sáng cố định theo thông số đặt trước.
- Hệ thống điện tự ngắt khi không có người trong phòng một thời gian theo cài đặt trước.
- Tự động lên báo cáo về tình trạng thiết bị trong phòng TH.
- Quản lý tình trạng các loại dụng cụ.
- Quản lý vật tư được cấp và tự động lên đề xuất vật tư mới cần thiết.
 5.5. Quy trình cho GV giảng dạy: 
- Nhận TKB, nhận môn giảng dạy và lớp giảng dạy thông qua app.
- Khi đến buổi dạy, GV giảng dạy dùng thẻ GV mở cửa phòng TH cho SV vào.
- SV vào lớp quẹt thẻ SV để điểm danh.
- GV giảng dạy xác nhận thống kê SV hiện diện trong buổi học và cập nhật dữ liệu điểm danh vào hệ thống Quản lý SV chung của trường.
- GV giảng dạy giảng bài hướng dẫn đầu giờ, hướng dẫn thường xuyên theo giáo án
- GV giảng dạy phân nhóm SV thực hành trên thiết bị thông qua app.
- SV nhận thiết bị, kiểm tra thiết bị, báo cáo tình trạng thiết bị đầu giờ học cho GV giảng dạy ghi nhận vào app.
- GV giảng dạy sẽ bật nguồn cấp điện cho từng thiết bị vận hành thông qua app.
- GV giảng dạy cung cấp thùng dụng cụ cho nhóm SV đã thiết lập trên app. SV kiểm tra tình trạng dụng cụ, báo cáo cho GV giảng dạy ghi nhận vào app. GV bổ sung dụng cụ cho nhóm SV (nếu cần thiết).
- GV giảng dạy cung cấp hộp vật tư cho nhóm SV đã thiết lập trên app. SV kiểm tra tình trạng vật tư, báo cáo cho GV giảng dạy ghi nhận vào app. GV bổ sung vật tư cho nhóm SV (nếu cần thiết).
- SV thực hiện bài học thực hành theo giáo án của GV giảng dạy.
- Trong quá trình buổi học diễn ra, GV giảng dạy ghi nhận các sự cố xảy ra (nếu có).
- Cuối buổi học, nhóm SV hoàn tất bài thực hành, báo cáo bài thực hành theo yêu cầu của GV giảng dạy. GV giảng dạy nhận xét, chấm điểm vào app (nếu có).
- GV ngắt nguồn cung cấp điện cho thiết bị thực hành.
- Nhóm SV hoàn trả hộp vật tư. GV kiểm đếm, ghi nhận tình trạng vật tư cuối buổi học vào app.
- Nhóm SV hoàn trả thùng dụng cụ. GV kiểm đếm, ghi nhận tình trạng dụng cụ cuối buổi học vào app.
- Nhóm SV bàn giao thiết bị thực hành. GV kiểm tra tình trạng thiết bị cuối buổi học và ghi nhận vào app.
- Sau khi kết thúc học phần, GV giảng dạy tổng kết điểm và điểm danh trên app và xuất ra file excel theo mẫu quy định của nhà trường hoặc xác nhận để dữ liệu tự động cập nhật vào hệ thống quản lý điểm chung của trường.
5.6. Quy trình cho GV quản lý phòng thực hành: 
- Cuối ngày, GVQLpTH kiểm tra các báo cáo về tình trạng thiết bị, dụng cụ, vật tư do các GV giảng dạy tại phòng TH trong 3 ca trên app và lên kế hoạch sửa chữa, bổ sung (nếu cần thiết) vào app. 
- GVQLpTH lên kế hoạch vật tư cho môn học giảng dạy trước khi học kỳ có môn học giảng dạy bắt đầu dựa trên giáo trình môn học. 
- Sau khi nhận vật tư, phân phối vào các hộp vật tư tương ứng từng bài cho từng lớp học, ghi nhận vào app.
- GVQLpTH lên kế hoạch dụng cụ cho môn học giảng dạy trước khi học kỳ có môn học giảng dạy bắt đầu dựa trên giáo trình môn học.
- Phân phối dụng cụ vào các thùng dụng cụ, ghi nhận vào app.
- GVQLpTH thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị theo nhắc nhở của app.
- GVQLpTH thực hiện sửa chữa thiết bị thực hành khi có báo cáo của GV giảng dạy trên app để đảm bảo thiết bị có thể dạy được cho buổi học kế tiếp.
- GVQLpTH thực hiện cấp quyền tạm thời cho GV giảng dạy và các GV khác vào phòng khi có yêu cầu.
5.7. Quy trình cho GV quản trị hệ thống:
- GV quản trị hệ thống phân quyền ra vào phòng cho GV giảng dạy theo đúng TKB.
- GV quản trị có thể giám sát chung tình hình, hiện trang của tất cả các phòng thực hành có trong Khoa.
- GV quản trị có thể dùng dữ liệu báo cáo từ các phòng TH để tổng hợp báo cáo về các thông tin liên quan đến phòng TH.
6. Kết luận:
Chuyển đổi số trong quản lý thiết bị, dụng cụ, và vật tư trong phòng TH sẽ áp dụng các giải pháp như triển khai hệ thống số quản lý thiết bị, tích hợp IoT, sử dụng ứng dụng quản lý, hệ thống quản lý kho tự động, công nghệ truyền thông và ứng dụng quản lý tài sản, sẽ mang lại tác động tích cực đến quy trình quản lý và sử dụng thiết bị, dụng cụ, và vật tư trong phòng TH. Việc chuyển đổi số này sẽ mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho Khoa và nhà trường. 
Nhưng đi kèm theo đó cũng sẽ có nhiều thách thức, khó khăn trong quá trình chuyển đổi số, như: yêu cầu chi phí đầu tư ban đầu cao để triển khai các giải pháp công nghệ và phần mềm quản lý, nhưng sự đầu tư này sẽ mang lại lợi ích lớn về hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong tương lai; chuyển đổi số đòi hỏi GV được đào tạo về việc sử dụng và tận dụng các công nghệ mới, đòi hỏi sự thay đổi nhận thức và tư duy, đồng thời cần có sự hỗ trợ và định hướng từ các nhà quản lý và lãnh đạo; việc sử dụng các công nghệ số hóa, cần thiết lập các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin và dữ liệu quan trọng, đồng thời tuân thủ các quy định và quy tắc về quyền riêng tư; việc tích hợp các hệ thống và phần mềm quản lý khác nhau là một thách thức, đặc biệt khi tồn tại nhiều hệ thống cũ không tương thích, yêu cầu sự cân nhắc kỹ lưỡng và kế hoạch tích hợp hợp lý để đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng tương tác của các hệ thống.
Qua bài báo này, tác giả hy vọng có thể giúp các Khoa, nhà trường và GVQLpTH nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số trong quản lý thiết bị, dụng cụ, và vật tư. Với quy trình, giải pháp cụ thể đã đề xuất và ảnh hưởng của chúng, tác giả cũng hy vọng trong thời gian tới việc áp dụng công nghệ số hóa và tối ưu hóa quy trình quản lý thiết bị, dụng cụ, và vật tư trong phòng TH sẽ được thực hiện, góp phần tạo nên một môi trường làm việc hiệu quả, tiết kiệm và nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.
	
Tài liệu tham khảo
Chuyển đổi số nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp - https://baochinhphu.vn/chuyen-doi-so-nang-cao-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-102221226130631246.htm#:~:text=Chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i%20s%E1%BB%91%20trong%20gi%C3%A1o,c%C6%A1%20h%E1%BB%99i%20ti%E1%BA%BFp%20c%E1%BA%ADn%20gi%C3%A1o 
Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp - https://sldtbxh.thuathienhue.gov.vn/?gd=27&cn=801&tc=13733
Thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả trong chuyển đổi số - http://mod.gov.vn/vn/chi-tiet/sa-ttsk/sa-tt-tn/thuc-hien-mot-cach-bai-ban-thuc-chat-hieu-qua-trong-chuyen-doi-so 
Quy trình quản lý phòng thực hành khoa Điện- Điện tử - https://cdtohieu.edu.vn/qt54-quy-trinh-quan-ly-phong-thuc-hanh-khoa-dien-dien-tu/ 
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